Chủ đề 7. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
* Yêu cầu cần đạt:
1. Kế hoạch tài chính cá nhân
- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.
- Lập và thực hiện được kế hoạch tài chính của cá nhân.
2. Quản lý thu, chi trong gia đình
- Giải thích được thế nào là quản lí thu, chi trong gia đình; vai trò của quản lí thu, chi trong gia đình.
- Đánh giá được thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu, chi hợp lí trong gia đình.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Kế hoạch tài chính cá nhân
a. Khái niệm: Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân (thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,... ) để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân.
b. Các loại kế hoạch tài chính cá nhân
- Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn (dưới 3 tháng).
- Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn (từ 3 – 6 tháng).
- Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn (từ 6 tháng trở lên).
c. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân
- Cân đối các khoản chi cần thiết cho đời sống, học tập; 
- Chủ động nắm tình hình tài chính cá nhân để điều chỉnh cho phù hợp; 
- Chi tiêu lành mạnh; đúng kế hoạch; tiết kiệm; không lãng phí, thâm hụt hay nợ nần; dự phòng cho các tình huống phát sinh. 
- Thực hiện được mục tiêu tài chính và tự chủ trong cuộc sống; được mọi người tôn trọng, quý mến
d. Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn của kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 2: Xác định tình hình tài chính hiện tại, thu và chi thường xuyên của cá nhân
Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân cụ thể
[bookmark: bookmark575]Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.
2. Quản lý thu, chi trong gia đình
a. Thế nào là quản lí thu, chi trong gia đình?
Quản lý thu chi là việc quản lý các khoản thu nhập, chi tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần cho các thành viên trong gia đình và phù hợp với nhu cầu của gia đình.
b. Vai trò của quản lí thu, chi trong gia đình/Sự cần thiết phải quản lí thu chi trong gia đình
- Kiểm soát được các nguồn thu trong gia đình.
- Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu không tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình.
- Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.
- Giúp cân bằng tài chính, chủ động ứng phó với các tình huống rủi ro có thể xảy ra trong gia đình.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.
c. Xây dựng kế hoạch quản lý thu, chi trong gia đình.
Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình và thời gian thực hiện
Bước 2: Xác định các nguồn thu nhập trong gia đình
Bước 3: Thống nhất các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu trong gia đình. 
Bước 4. Thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản chi: thiết yếu, không thiết yếu và tiết kiệm
Bước 5. Thực hiện các khoản thu chi theo kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp





II. Chủ đề 7. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  bản kế hoạch thu chi

  quản lí tiền bạc
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                                       Cân đối các khoản chi

Chủ động nắm tình hình tài chính
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  Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu không tích cực

  Chủ động thực hiện kế hoạch
 Vai trò


  cân bằng tài chính, chủ động ứng phó với các tình huống rủi ro

  Nâng cao chất lượng cuộc sống



  B1: Xác định mục tiêu tài chính và thời gian


  B2: Xác định các nguồn thu nhập trong gia đình

 Xây dựng KH
  B3: Thống nhất các khoản chi


  B4. Thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản chi

  B5. Thực hiện theo kế hoạch và điều chỉnh 






II. CÂU HỎI MINH HỌA
1. Kế hoạch tài chính cá nhân (30 câu: 26 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 4 câu trắc nghiệm đúng sai)
- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.
- Lập và thực hiện được kế hoạch tài chính của cá nhân.
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,... để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân được gọi là
A. kế hoạch tài chính gia đình.	                      B. kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
C. kế hoạch tài chính cá nhân.                         D. kế hoạch phân bổ ngân sách.
Câu 2: Căn cứ phân loại kế hoạch tài chính cá nhân cần dựa vào đặc điểm nào sau đây?
A. Thời gian thực hiện.   	B. Số tiền thực hiện.
C. Chủ thể thực hiện.	D. Mục tiêu thực hiện.
Câu 3: Việc lập bản kế hoạch về thu chi cá nhân nhằm thực hiện mục tiêu tài chính trong một thời gian ngắn (dưới 3 tháng) là đề cập đến việc lập kế hoạch tài chính cá nhân
A. ngắn hạn.		B. trung hạn.		C. dài hạn.		D. nhiều hạn.
Câu 4: Bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 3 đến 6 tháng được gọi là
A. Kế hoạch tài chính cá nhân vô thời hạn.	B. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn.	D. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.
Câu 5: Bản kế hoạch về thu chi và tiết kiệm nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 6 tháng trở lên được gọi là loại kế hoạch tài chính nào sau đây?
A. Kế hoạch ngắn hạn.     B. Kế hoạch dài hạn.      C. Kế hoạch trung hạn.     D. Kế hoạch vô thời hạn.
Câu 6: Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn thường rơi vào khoảng thời gian là
A. dưới 12 tháng.	B. dưới 3 tháng.	C. dưới 10 tháng.	D. dưới 26 tháng.
Câu 7: Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn thường gắn với khoảng thời gian là
A. từ 3 đến 6 tháng.    B. từ 1 đến dưới 3 tháng.   C. từ 7 đến 12 tháng.	D. từ 24 tháng trở lên.
Câu 8: Tầm quan trọng của việc kiểm soát tài chính cá nhân là gì?
A. Giúp cá nhân sử dụng tiền hiệu quả.	B. Giúp cá nhân đầu cơ kiếm lãi.
C. Giúp cá nhân tận hưởng cuộc sống.	D. Giúp cá nhân gây quỹ giúp người nghèo.
Câu 9: Một trong những tác dụng của việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân là giúp cho cá nhân chủ động nắm bắt tình hình tài chính của bản thân để
A. điều chỉnh cho phù hợp.			B. tự do mua hàng, không lo nhìn giá.
C. chi tiêu những gì mình thích.		D. chủ động trong việc xin tiền bố mẹ.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những bước cơ bản để lập được kế hoạch và thực hiện thành công kế hoạch tài chính cá nhân? 
A. Xác định mục tiêu tài chính.		B. Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân.
C. Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.      D. Thực hiện chi tiêu vượt kế hoạch đề ra.
---
Câu 11: Khi lập kế hoạch tài chính cá nhân, ngoài các khoản chi thiết yếu, người lập kế hoạch cần xây dựng thêm khoản chi nào sau đây?
A. Chi phí phát sinh không xác định.	B. Khoản chi đi chơi với bạn bè.
C. Khoản chi đi chơi với người yêu.	D. Khoản chi đóng tiền nợ môn.
Câu 12: Để kế hoạch tài chính không bị thâm hụt người lập kế hoạch cần phải làm gì?
A. Không xây dựng khoản tiết kiệm	B. Tích cực thu, giảm chi.
C. Thiết lập quy tắc thu, chi hợp lý.	D. Luôn thu, không chi.
Câu 13: Kế hoạch tài chính cá nhân không gắn liền với hoạt động nào dưới đây?
A. Hoạt động tiết kiệm.    B. Hoạt động nghệ thuật.   C. Hoạt động thu nhập.	D. Hoạt động chi tiêu.
Câu 14: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Kiên trì tuân thủ kế hoạch.	B. Cần thì tiêu, sau bù.
C. Ngẫu hứng theo sở thích cá nhân.	D. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.
Câu 15: Việc không xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính sẽ dẫn đến
A. thực hiện được mục tiêu tài chính đề ra.	B. tránh lãng phí trong chi tiêu.
C. dự phòng các tình huống phát sinh.	D. mất kiểm soát trong việc chi tiêu
Câu 16: Để kế hoạch tài chính không bị thâm hụt người lập kế hoạch cần phải làm gì?
A. Không quan tâm việc cân đối thu chi.	B. Tích cực tiết kiệm, giảm chi tiêu.
C. Thiết lập quy tắc thu, chi hợp lý.	D. Hạn chế mua đồ dùng học tập.
Câu 17: Sau một khoảng thời gian thực hiện kế hoạch tài chính do mình lập ra, nguồn thu của B có xu hướng giảm hơn so với lúc đầu. Để hoàn thành kế hoạch tài chính, B cần điều chỉnh nội dung nào dưới đây?
A. Giảm chi tiêu không thiết yếu.	B. Cắt giảm tiền tiết kiệm.
C. Xin tiền ba mẹ nhiều hơn.	D. Cắt giảm tiền ăn sáng.
Câu 18: Với số tiền thu vào mỗi tháng, K đều dành một phần nhờ mẹ giữ hộ. Phần còn lại, K chia làm 2 khoản nhỏ, một khoản dành dụm cá nhân, một khoản dùng cho chi tiêu nhu cầu thiết yếu. Bạn K đã thực hiện tốt bước nào dưới đây trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Xác định mục tiêu kế hoạch tài chính cá nhân.	      B. Xác định thời gian hoàn thành.
C. Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân.	      D. Xác định tình hình tài chính hiện tại.
Câu 19: Ông C cần mua 1 xe tải nhỏ để phục vụ kinh doanh gia đình. Ông C đã lập kế hoạch tài chính cá nhân tiết kiệm trong 2 tháng. Tuy nhiên sau 2 tháng, kinh doanh của gia đình ông gặp khó khăn, quỹ tiết kiệm của gia đình chưa đủ mua xe. Trong trường hợp này, ông C cần làm gì để đạt được mục tiêu của mình
A. Mua loại khác xe khác đắt hơn.	B. Điều chỉnh kéo dài kế hoạch.
C. Quyết định không mua nữa.	D. Vay mượn bạn bè, người thân.
Câu 20: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Vay tín dụng đen để trả vào nhưng khoản còn nợ
B. Luôn mua sắm những gì mình thích dù ko có tiền.
C. Xây dựng dự toán chi tiêu trong tháng.
D. Mượn bạn bè mua cái mình thích rồi tính sau.
Câu 21: Kế hoạch tài chính cá nhân của mỗi cá nhân luôn luôn gắn với một
A. mối quan hệ đa chiều     B. giai đoạn thời gian.   C. thủ tục phức tạp.	D. người có địa vị.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 22,23
Đang học lớp 12, H đã đặt mục tiêu thi đỗ vào một trường đại học sư phạm. Sau khi ra trường, H đặt mục tiêu tìm một ngôi trường gần nhà để dạy học, H còn lập kế hoạch tài chính cá nhân cho tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Dự định lâu dài có thể xây lại nhà mới khang trang hơn cho bố mẹ, tiếp tục học lên. 
Câu 22: Em hãy cho biết loại kế hoạch tài chính cá nhân nào được đề cập ở trường hợp trên?
A. Kế hoạch dài hạn.	B. Kế hoạch vô thời hạn.    C. Kế hoạch trung hạn.    D. Kế hoạch ngắn hạn.
Câu 23: Theo em, để H đạt được những mục tiêu tài chính cá nhân đã đề ra, Hà cần tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân như thế nào?
A. thực hiện đúng chi tiêu với bảng kế hoạch đề ra.   
B. hà tiện trong tiêu dùng, tiêu đến đâu thì lo đến đấy, 
C. tự do tiêu tiền trong thẻ của bố mẹ khi cần thiết.	
D. Cắt các khoản chi thiết yếu để đầu tư cho học tập. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 24,25,26
Chị K lập kế hoạch tiết kiệm tiền để mua máy tính xách tay. Mỗi tháng thu nhập của chị của chị K là 15 triệu đồng. Chị chia ra các khoản chi tiêu cần thiết nhất trong một gồm: 10 triệu chi tiêu sinh hoạt cá nhân, 2 triệu dùng cho các sự việc khẩn cấp phát sinh, 3 triệu tiết kiệm để mua máy tính. Nếu thuận lợi, số tiền 3 triệu dùng cho việc khẩn cấp không dùng đến sẽ gộp chung với số tiền tiết kiệm của tháng. Sau khi cân nhắc kế hoạch, chị K dự kiến không đến 5 tháng sẽ đủ tiền để mua máy tính.
Câu 24: Để thực hiện được mục tiêu của mình, chị K đã lựa chọn loại kế hoạch cá nhân nào dưới đây cho phù hợp với bản thân?
A. Ngắn hạn.	B. Vô thời hạn.	C. Trung hạn.	D. Dài hạn.
Câu 25: Việc phân chia cụ thể số tiền trong một tuần gồm: 10 triệu chi tiêu sinh hoạt cá nhân, 2 triệu dùng cho các sự việc khẩn cấp phát sinh, 3 triệu tiết kiệm thể hiện chị K đã biết thực hiện nội dung nào dưới đây của lập kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Xác định mục tiêu kế hoạch.	B. Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch.
C. Thiết lập quy tắc thu chi.	D. Thiết lập quan hệ xã hội.
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của việc thiết lập kế hoạch chi tiêu tài chính cá nhân đối với chị K?
A. Thực hiện được mục tiêu mua điện thoại mới.   B. Tiết kiệm được một khoản tiền nhất định.
C. Có kỹ năng chi tiêu hợp lý, khoa học.                 D. Có thái độ coi thường tiền bạc và vật chất.

Câu 27: Đọc thông tin sau và xác định Đúng, Sai ở mỗi đáp án A,B,C,D
Chỉ còn 3 tuần nữa là đến sinh nhật chị gái mình. Biết chị mình rất thích son dưỡng môi Dior, K đã vạch ra một bản kế hoạch tự mình tiết kiệm để mua quà tặng chị. Để mua cho chị son dưỡng môi Dior phải có khoảng 500 000 đồng. Hiện tại K đã có 300 000 đồng, phần còn lại sẽ cố gắng tiết kiệm trong vòng 20 ngày gom từ khoản tiền mẹ cho ăn sáng. K tự động viên bản thân, nghĩ tới việc chị gái mình sẽ rất thích món quà mình tặng nên cố gắng tiết kiệm. 
a) Kế hoạch tài chính cá nhân của bạn K là loại kế hoạch tài chính trung hạn.     SAI
b) Bạn K đã lập kế hoạch tài chính với mục tiêu mua sắm cho bản thân trong tương lai.    SAI
c) Mục tiêu tài chính là mục tiêu cần hướng tới khi lập kế hoạch tài chính cá nhân.     ĐÚNG
d) Bạn K lập kế hoạch tài chính nhằm chủ động trong chi tiêu để mua quà tặng chị.    ĐÚNG
Câu 28: Đọc đoạn thông tin sau và xác định Đúng, Sai ở mỗi đáp án A,B,C,D
Bạn H thường thấy hàng ngày mẹ đi chợ về là ghi chép rất cẩn thận các món hàng và giá cả khi mua hàng vào cuốn sổ tay. Mẹ H làm việc đó như một thói quen, thường xuyên tính toán và phân chia các khoản thu nhập của bố mẹ thành các phần gắn với mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Bố H thì cho rằng việc làm của mẹ không cần thiết khi kinh tế gia đình đã có phần dư dả, việc ghi chép lại rất mất thời gian.
a) Thói quen ghi chép các khoản thu chi của mẹ H là không cần thiết khi lập kế hoạch tài chính cá nhân. SAI
b) H cho rằng chỉ khi cần làm việc lớn như xây nhà thì mẹ H mới nên lập kế hoạch tài chính. SAI
c) Việc ghi chép rất mất thời gian, chỉ cần thắt chặt chi tiêu, và tiêu dùng hà tiện là đã làm tốt việc lập kế hoạch tài chính. SAI
d) Lập kế hoạch tài chính là chỉ quản lý khoản chi, không cần quản lý khoản thu như mẹ H làm. SAI
Câu 29: Đọc đoạn thông tin sau và xác định Đúng, Sai ở mỗi đáp án A,B,C,D
    Để có tiền mua bộ sách Harry Potter trọn 7 tập với giá 1,2 triệu đồng thì P đã lên kế hoạch tài chính cá nhân để đạt được mục tiêu. Ngoài việc chi cho các khoản cần thiết thì mỗi tuần P quyết tâm thực hành động bằng việc tiết kiệm được số tiền là 50 nghìn đồng. P rất hào hứng và tin tưởng sẽ thực hiện được kế hoạch để có bộ sách yêu thích của mình trong vòng 
a) P phải mất ít nhất 6 tháng mới đạt được kế hoạch tài chính của mình (ĐÚNG).	
b) Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân của P đã mang lại lợi ích cho P (ĐÚNG).	
c) P lập kế hoạch tài chính cá nhân nhằm chủ động cuộc sống và học tập (ĐÚNG)	
d) Kế hoạch tài chính cá nhân của bạn K là loại kế hoạch tài chính ngắn hạn (SAI).
Câu 30: Đọc đoạn thông tin sau và xác định Đúng, Sai ở mỗi đáp án A,B,C,D
Bạn N và M lập kế hoạch mỗi người sẽ tiết kiệm 6 triệu đồng trong vòng 12 tháng để đi du lịch vào dịp hè. Tuy nhiên trong một lần đi siêu thị, N và M thấy một quầy hàng mới khai trương đang giảm giá, có rất nhiều đồng hồ đeo tay thời trang, N không cần suy nghĩ đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua chiếc đồng hồ đeo tay thời trang mà N yêu thích. Thấy vậy, M khuyên N không nên chi tiêu tùy hứng. N gạt đi và cho rằng không phải tính toán, cân nhắc chi tiêu, hết tiền thì lại xin thêm bố mẹ hoặc nhịn ăn sáng. 
a) Thời gian kế hoạch của N và M là 12 tháng thuộc loại kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn (ĐÚNG).	
b) Khi lập kế hoạch tài chính cá nhân phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc không nên tùy hứng như N (ĐÚNG).
c) Kế hoạch tài chính là kế hoạch được đặt ra nhằm quản lí tiền bạc một cách thông minh (ĐÚNG).
d) Kế hoạch tài chính của N và M không có hoạt động thu, chỉ có hoạt động chi (SAI).


2. Quản lý thu, chi trong gia đình (30 câu: 26 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 4 câu trắc nghiệm đúng sai)
- Giải thích được thế nào là quản lí thu, chi trong gia đình; vai trò của quản lí thu, chi trong gia đình.
- Đánh giá được thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu, chi hợp lí trong gia đình.

Câu 1: Việc cân đối các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập của gia đình gọi là gì?
A. Quản lí thu, chi đối nội.     			B. Quản lí thu, chi nội bộ.               
C. Quản lí thu, chi trong gia đình.                	D. Quản lí thu, chi đối ngoại.
Câu 2: Một trong những mục đích của việc quản lí thu, chi trong gia đình là gì?
A. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu không tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình.
B. Chủ động kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu của bản thân.
C. Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp.
D. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
Câu 3: Nhận định nào đúng khi nói về mục đích của việc quản lí thu, chi trong gia đình? 
A. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
B. Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.
C. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình.
D. Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp.
Câu 4: Đâu là một trong những mục đích của việc quản lí thu, chi trong gia đình? 
A. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
B. Chủ động kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu của bản thân.
C. Giúp cân bằng tài chính, chủ động ứng phó với các tình huống rủi ro có thể xảy ra trong gia đình.
D. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình.
Câu 5: Việc quản lí thu, chi trong gia đình một cách hợp lý sẽ đạt được điều gì? 
A. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình.
B. Chủ động kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu của bản thân.
C. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
D. Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.
Câu 6: Lập kế hoạch thu chi trong gia đình
A. giúp mỗi thành viên chi tiêu không giới hạn.  B. giúp hạn chế các thói quen chi tiêu tích cực.
C. là giải pháp để cân bằng tài chính gia đình.   D. nhằm kiểm soát nguồn chi tiêu của người vợ.
Câu 7: Một trong những mục đích của việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình là nhằm
A. kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.	   B. kiểm soát các khoản đầu tư của vợ, chồng.
C. kiểm soát các khoản lợi nhuận kinh doanh.	  D. kiểm soát các khoản chi của người chồng.
Câu 8: Sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình không bao gồm nội dung nào dưới đây?
A. Tăng số tiền mặt cho hoạt động mua sắm hằng ngày.
B. Tăng chất lượng cuộc sống của gia đình.
C. Kiểm soát được nguồn thu, chi trong gia đình.
D. Dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp và tương lai.
Câu 9: Một trong những nội dung nói đến sự cần thiết của việc quản lí thu, chi trong gia đình:
A. Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính của bản thân. 
B. Cải thiện và đáp ứng chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
C. Theo dõi và điều chỉnh những thói quen chi tiêu tích cực để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình.
D. Kiểm soát được các nguồn thu trong gia đình.
Câu 10: Một trong những bước thực hiện xây dựng kế hoạch thu, chi hợp lý ở mỗi gia đình là
A. đảm bảo nhu cầu vật chất và tinh thần đầy đủ cho các thành viên. 		
B. xác định các nguồn thu nhập trong gia đình.			
C. thỏa mãn các nhu cầu của các thành viên.		
D. đảm bảo môi trường sống có lợi cho sự phát triển của các thành viên.
Câu 11: Thu nhập gia đình là các khoản có thể đến từ sự đóng góp của các thành viên trong gia đình như: 
A. Tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác từ hoạt động có thu của gia đình.
B. Tiền công, lợi tức từ tiền gửi ngân hàng, tiền được tặng.           
C. Tiền thưởng, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.                    		
D. Tiền lương, được cho, tặng, thừa kế.
Câu 12. Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về sự cần thiết của quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Đáp ứng đòi hỏi chất lượng cuộc sống theo yêu cầu của xã hội.
B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. 
C. Điều chỉnh thói quen chi tiêu chưa hợp lí của cá nhân.
D. Chủ động kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu của bản thân.
Câu 13: Các mục tiêu giúp xác định ngân sách để gia đình thực hiện những dự định cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định gọi là
A. kế hoạch tài chính.				B. mục tiêu tài chính.
C. quản lý chi tiêu.					D. quản lý thu nhập.
Câu 14: Quản lí thu nhập trong gia đình là quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn thu nhập nhằm đảm bảo được các mục tiêu tài chính nào dưới đây?
A. Ngắn hạn và dài hạn.				B. Chủ động, trung hạn.
C. Thụ động và chủ động.			            D. Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
Câu 15: Mỗi gia đình cần thực hiện mấy bước để xây dựng kế hoạch thu, chi cho hợp lý?
A. 4.			B. 5.				C. 6.			D. 7.
Câu 16: Căn cứ vào vào thời gian thực hiện kế hoạch thu, chi trong gia đình, mục tiêu tài chính nào dưới đây không có? 
A. Mục tiêu tài chính ngắn hạn.			B. Mục tiêu tài chính trung hạn.
C. Mục tiêu tài chính vô hạn.			D. Mục tiêu tài chính dài hạn.
Câu 17: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch thu, chi hợp lí trong mỗi gia đình?
A. Xác định nguồn chi cần thiết.		
B. Đảm bảo tỉ lệ phân chia thu, chi và để dành.
C. Thảo luận để xác định mục tiêu tài chính trong gia đình và thời gian thực hiện.	
D. Điều chỉnh các khoản thu, chi cho hợp lí.
Câu 18. Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây khuyên con người cần tiết kiệm?
A. Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy/ Ăn cơm với cáy thì ngáy o o.
B. Người giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn.
C. Tiết kiệm sẵn có đồng tiền/ Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai. 
D. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm.
Câu 19: Việc làm nào dưới đây thể hiện thói quen chi tiêu hợp lý trong gia đình?
A. Thiết lập mục tiêu tài chính.	B. Chi tiêu quá mức thu nhập.
C. Không xây dựng quỹ dự phòng.	D. Chi tiêu không có kế hoạch.
Câu 20: Khoản chi nào dưới đây được gọi là khoản chi tiêu thiết yếu trong gia đình?
A. Chi tiêu cho ăn, mặc.	B. Chi tiêu mua hàng xa xỉ.
C. Chi tiêu cho việc đi lại.	D. Chi tiêu cho việc học tập.
Câu 21. Hành vi nào sau đây là không phù hợp khi nói về quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Ghi chép khoản thu hằng tháng.       B. Tuyệt đối không tiêu dùng cho hoạt động giải trí.   
C. Lập kế hoạch chi tiêu hằng tháng.    D. Phân loại các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu.
Câu 22: Khi xác định các nguồn thu nhập trong gia đình để xây dựng kế hoạch thu chi, các chủ thể không cần xác định nguồn thu nhập nào dưới đây?
A. Tiền trúng thưởng sổ xố.	B. Tiền nộp thuế kinh doanh.
C. Thu nhập từ kinh doanh.	D. Lợi tức từ kinh doanh.
Câu 23. Do một số khoản chi ngoài kế hoạch của gia đình nên mẹ bạn V đã cắt giảm một số khoản chi không thiết yếu. Việc làm của mẹ bạn V thể hiện bước nào dưới đây trong lập kế hoạch quản lí thu, chi?
A. Thực hiện khoản thu chi, đánh giá điều chỉnh kế hoạch nếu có.   
B. Thực hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình.
C. Thống nhất các khoản chi thiết yếu, không thiết yếu.
D. Thống nhất tỉ lệ phân chi khoản thu, chi trong gia đình.
Câu 24. Nhân vật nào dưới đây đã chi tiêu, sử dụng tiền chưa hợp lí?
C. Anh X  đã tiết kiệm 10% lương hàng tháng để dự phòng rủi do phát sinh
A. Bà G dành 50% tiền thu nhập mỗi tháng  để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.
B. Ông S chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
D. Chị M dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu. 
Câu 25: Việc gia đình anh V dành 20% thu nhập cho các hoạt động giải trí và giao tiếp xã hội là khoản chi nào dưới đây?
A. Chi tiêu thiết yếu.	B. Chi tiêu không thiết yếu.
C. Mục tiêu tài chính gia đình.	D. Chi tiết rất quan trọng.
Câu 26: Những khoản chi tiêu nào dưới đây trong gia đình là khoản chi tiêu không thiết yếu?
A. Chi phí cho việc đi lại.	B. Chi phí chăm sóc sức khỏe.
C. Chi phí sinh hoạt hàng ngày.	D. Chi phí phục vụ giải trí.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 câu) 
Câu 27: Đọc đoạn thông tin sau và lựa chọn đúng, sai ở mỗi đáp án a,b,c,d:
Trong mỗi gia đình, để giải quyết những vấn đề cơ bản về tài chính như: cân đối thu - chi, thực hành tiết kiệm, gia tăng thu nhập giúp duy trì sự ổn định và phát triển cần phải quản lí thu, chi hiệu quả. Muốn duy trì cuộc sống, cần đảm bảo một khoản thu nhập nhất định để trang trải cho việc chi tiêu trong gia đình.
Thu nhập gia đình là các khoản có thể đến từ sự đóng góp của các thành viên trong gia đình như: tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác từ hoạt động có thu của gia đình như lợi tức từ tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh,...
Thu nhập của gia đình dùng để thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của tất cả các thành viên trong gia đình và tiết kiệm để bảo đảm các mục tiêu tài chính trong tương lai. Quản lí thu nhập trong gia đình là quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn thu nhập nhằm đảm bảo được các mục tiêu tài chính.
	a) Thu nhập gia đình là các khoản có thể đến từ sự đóng góp của các thành viên trong gia đình như: Tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác từ hoạt động có thu của gia đình.
	Đ

	b) Thu nhập của gia đình dùng để thoả mãn tất cả nhu cầu của các thành viên trong gia đình. 
	S

	c) Muốn duy trì cuộc sống, cần đảm bảo một khoản thu nhập nhất định để trang trải cho việc chi tiêu trong gia đình.
	Đ

	d) Quản lí thu nhập trong gia đình là quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn thu nhập nhằm đảm bảo được các mục tiêu tài chính.
	Đ


Câu 28: Đọc đoạn thông tin sau và lựa chọn đúng, sai ở mỗi đáp án a,b,c,d:
Gia đình chị H có 6 người, sống ở thành phố. Bố chồng công tác tại một cơ quan Nhà nước có mức lương tháng là 7,5 triệu đồng, mẹ chồng đã nghỉ hưu với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng. Chồng là công nhân ở một nhà máy với mức lương tháng là 15 triệu đồng, chị có mức lương tháng là 12 đồng, con trai lớn học năm nhất Đại học và một con học lớp 12.
Đầu năm, vợ chồng chị thống nhất đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ dành 60% thu nhập cho các chi tiêu thiết yếu, tiết kiệm 20% thu nhập gia đình để có đủ tiền mua xe máy 56 triệu. 
	a) Chi tiêu thiết yếu nhà chị H là 24 triệu, sau 7 tháng anh chị mua xe máy. 
	Đ

	b) Nhà chị H một tháng chi dùng là 32 triệu, sau 7 tháng anh chị mua xe máy. 
	Đ

	c) Chi tiêu thiết yếu nhà chị H là 20 triệu, sau 6 tháng anh chị mua xe máy. 
	S

	d) Chi tiêu thiết yếu nhà chị H là 22 triệu, sau 8 tháng anh chị mua xe máy.
	S


Câu 29. Đọc đoạn thông tin sau và lựa chọn đúng, sai ở mỗi đáp án a,b,c,d:
Chi tiêu trong gia đình là tất cả các khoản chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần cho các thành viên trong gia đình có được từ chính nguồn thu nhập. Chúng ta có rất nhiều khoản tiền cần phải chi tiêu mỗi ngày, có những khoản chi định kì cũng có những khoản đột xuất.
A. Thống kê các nguồn thu nhập sẽ là cơ sở để phân chia tỉ lệ chi tiêu.    (Đúng)
B. Có các khoản chi tiêu thiết yếu và những khoản chi tiêu không thiết yếu.    (Đúng)
C. Nếu biết quản lí thu, chi tốt, sẽ chủ động trước những tình huống có thể xảy ra.   (Đúng)
D. Mỗi gia đình nên thực hiện nhiều mục tiêu trong cùng thời điểm.        (Sai)
Câu 30. Đọc đoạn thông tin sau và lựa chọn đúng, sai ở mỗi đáp án a,b,c,d:
Quản lí chi tiêu là công việc mỗi gia đình cần thực hiện, đặc biệt là trong các gia đình có thu nhập không cao. Điều này giúp cuộc sống của gia đình đi theo một quỹ đạo, hạn chế các vấn đề phức tạp về tài chính xảy ra. Mỗi gia đình, tuy vào mức thu nhập sẽ có các khoản chi tiêu phù hợp và hiệu quả.
A. Luôn ghi chép tất cả các khoản chi và lập bảng theo dõi chi tiêu hằng tháng của gia đình để có sự điều chỉnh vào tháng sau nếu cần thiết.   (Đúng)
B. Các thành viên thống nhất duy trì tiết kiệm 20% thu nhập mỗi tháng để bảo đảm quy tắc thu, chi 50/30/20.
                  (Đúng)
C. Cần phải xác định hạn mức chi tiêu không thiết yếu để không ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm chung của gia đình.    (Đúng)
D. Để thực hiện mục tiêu tiết kiệm đã đặt ra bằng cách cắt giảm các chi tiêu thiết yếu (Sai)











